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Tóm tắt 

Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale chƣa đƣợc khảo sát nhiều về mặt hóa học và 

sinh học. Sáu hợp chất đƣợc cô lập: một depside phổ biến atranorin (4), ba hợp chất phenolic 

đơn vòng methyl β-orsellinate (1), methyl orsellinate (2), methyl haematommate (3), 4-

formyl-2,3-dihydroxy-1-methoxymethyl-6,8-dimethyl-11-oxo-11H-

dibenzo[b,e][1,4]dioxepine-7-carboxylic acid (5), 4-formyl-2,3-dihydroxy-1-hydroxymethyl-

6,8-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepine-7-carboxylic acid (6). Hai hợp chất (5), 

(6) là hai depsidone mới. Cấu trúc của các hợp chất này đƣợc xác định bằng các dữ liệu phổ 

và so sánh với các tài liệu tham khảo. 

Từ khóa: Parmeliaceae, Parmotrema planatilobatum, depside, depsidone. 
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Abstract 

Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale has not been chemically and biologically 

studied.  Six compounds were isolated: a common depside atranorin (4), three common 

mononuclear phenolic compounds methyl β-orsellinate (1), methyl orsellinate (2), methyl 

haematommate (3), 4-formyl-2,3-dihydroxy-1-methoxymethyl-6,8-dimethyl-11-oxo-11H-

dibenzo[b,e][1,4]dioxepine-7-carboxylic acid (5), 4-formyl-2,3-dihydroxy-1-hydroxymethyl-

6,8-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepine-7-carboxylic acid (6). Two compounds 

(5), (6) are new depsidones. The structures of these compounds were elucidated by 

spectroscopic data and comparison with references. 

Key words: Parmeliaceae, Parmotrema planatilobatum, depsides, depsidones. 


	Mục lục - Content
	Thư chào mừng - Welcome Address
	Ban tổ chức - Oraganizing Committee
	Ban tổ chức-biên tập TB - Session Organizing Committees
	Tóm tắt báo cáo phiên toàn thể - Abstracts of Plenary Session
	DM ORAL TOÁN-TIN HỌC - MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE Oral
	Oral Giải tích - Analysis
	Oral Đại số - Algebra
	Oral Cơ học - Mechanics
	DM ORAL VẬT LÝ KT-HẢI DƯƠNG HỌC - Physics Engineering-Oceanology Oral
	Oral Vật lý KT - Physics Engineering
	Oral Hải dương học-Vật lý Địa cầu - Oceanology-Geophysics
	DM POSTER VẬT LÝ-HẢI DƯƠNG HỌC - Physics Engineering-Oceanology Poster
	Poster Vật lý KT - Physics Engineering
	Poster Hải dương học-Vật lý Địa cầu - Oceanology-Geophysics
	DM ORAL HÓA HỌC - CHEMISTRY Oral
	Oral Hóa lý - Physical Chemistry Oral
	Oral Hóa Phân tích và Vô cơ - Analysical Chemistry & Inorganic Chemistry Oral
	Oral Hóa hữu cơ - Organic Chemistry Oral
	DM POSTER HÓA HỌC - CHEMISTRY 
	Poster Hóa lý - Physical Chemistry Poster
	Poster Hóa Phân tích và Vô cơ - Analysical Chemistry & Inorganic Chemistry Poster
	Poster Hóa hữu cơ - Organic Chemistry Poster
	DM ORAL SINH HỌC-CNSH - BIOLOGY-BIOTECHNOLOGY 
	Oral Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology Oral
	Oral CNSH động vật và Tế bào gốc - Animal Biotechnology and Stem Cell Oral
	Oral Sinh hóa và Vi sinh - Biopchemistry and Microbiology Oral
	Oral Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity Oral
	Oral Công nghệ gen - Gene Technolgy Oral
	DM POSTER SINH HỌC-CNSH - BIOLOGY-BIOTECHNOLOGY
	Poster Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology Poster
	Poster Sinh hóa và Vi sinh - Biochemistry and Microbiology	Poster
	Poster Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity Poster
	Poster Công nghệ gen - Gene Technolgy Poster
	DM ORAL ĐỊA CHẤT - GEOLOGY
	Oral Địa chất - Geology Oral
	Oral Tài nguyên khoáng sản và địa chất dầu khí - Mineral Resources and Geology of  Petrolium Oral 
	DM POSTER ĐỊA CHẤT - GEOLOGY
	DM ORAL MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
	Oral Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường - Environmental Sciences and Environmental Informatics Oral
	Oral Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường - Environmental Management and Environmental Technology Oral
	DM POSTER MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
	Poster Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường - Environmental Sciences and Environmental Informatics Poster
	Poster Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường - Environmental Management and Environmental Technology Poster
	DM ORAL CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - INFORMATION TECHNOLOGY
	DM ORAL ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - ELECTRONICS-TELECOMMUNICATIONS 
	DM POSTER ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - ELECTRONICS-TELECOMMUNICATIONS 
	DM ORAL KHOA HỌC VẬT LIỆU - MATERIALS SCIENCE
	DM POSTER KHOA HỌC VẬT LIỆU - MATERIALS SCIENCE



